TUẦN 24                              Thứ Hai ngày 4 tháng 3 năm 2025
Tiết 1                                     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM                                       
Chào cờ


Tiết 3                                                         TOÁN                                      
           Bài 48:Tiết 3:Luyện tập chung
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Thực hiện được phép nhân, chia với số có một, hai chữ số trong phạm vi lớp triệu.
- Tính nhẩm được phép nhân, chia với số tròn chục và với 1 000.
- Tìm được thừa số khi biết tích và thừa số còn lại.
- Tìm được số bị chia khi biết số chia và thương.
- Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép chia.
2. Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài 4.
- HS: sgk, vở ghi, thẻ Đ-S.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi cần”-giơ thẻ Đ-S từng đáp án (Bài 1/tr 35)
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- Quản trò điều khiển cả lớp chơi, HS dưới lớp giơ thẻ Đ-S và giải thích.

	- GV nhận xét, chốt đáp án:
+ a, c : Đ (vì đã tính đúng)
+ b: S (vì tích riêng thứ hai không lùi sang trái 1 hàng so với tích riêng thứ nhất)
- GV củng cố cách thực hiện phép nhân, phép chia.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	

	2. Luyện tập, thực hành: (30’)
	

	a. Mục tiêu: - Thực hiện được phép nhân, chia với số có một, hai chữ số trong phạm vi lớp triệu.
- Tìm được số bị chia khi biết số chia và thương.
- Tính được giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện.
- Giải được bài toán thực tế liên quan đến phép chia.
b. Cách tiến hành:
Bài 1: 
	

	- Đã tổ chức phần mở đầu tiết học.
	

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Số?

	+ Trong câu a) số phải tìm có tên gọi là gì?
	- HS nêu.

	+ Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?
	- HS nêu.

	+ Trong câu b) số phải tìm có tên gọi là gì?
	- HS nêu.

	+ Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào?
	- HS nêu.

	- Yêu cầu HS làm bài, đổi chéo, đánh giá bài theo cặp.
	- HS làm bài cá nhân, chia sẻ theo cặp. Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương HS.
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	- Củng cố: Cho HS nêu lại cách tìm thừa số, số bị chia.
	- HS nêu.

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc bài toán
	
- HS đọc.

	- Tổ chức cho HS tìm hiểu đề bài theo cặp:
	- HS thực hiện theo cặp. Chia sẻ trước lớp.

	+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết 760 cái bút chì xếp được bao nhiêu hộp, ta cần biết gì trước?
	

	- GV nhận xét, chốt câu trả lời của HS.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ cách làm.

	- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
	- HS làm bài vào vở, 1HS làm bảng lớp. Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, chốt đáp án, củng cố cách giải và trình bày bài giải:
Bài giải
Mỗi hộp xếp số bút chì là:
72 : 6 = 12 (bút)
 Ta có 760 : 12 = 63 (dư 4)
Vậy 760 bút chì cùng loại đó xếp được 63 hộp, còn thừa 4 bút chì.
Đáp số: 63 hộp, còn thừa 4 bút chì
	

	Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Tìm kho báu ở trong tòa nhà nào.

	- Gọi HS nêu cách làm.
	- HS nêu. 

	- GV nhận xét, lưu ý HS cách làm: Tính nhẩm để xác định chữ số hàng đơn vị của kết quả từng phép tính để nhận biết phép tính có kết quả là số lẻ.
	

	- GV phát phiếu yêu cầu HS làm việc nhóm 4
	- HS thảo luận nhóm 4.

	- Yêu cầu HS báo cáo kết quả.
	- HS chia sẻ đáp án trước lớp

	- GV cùng HS nhận xét, chốt đáp án:
Kho báu ở tòa nhà phía trên.
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	- Củng cố tính nhẩm phép nhân, phép chia và cách nhận biết số lẻ.
	- HS nêu.

	Bài 5: (K-G)
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.
	- HS đọc.

	- Bài yêu cầu gì?
	- HS nêu: Tính bằng cách thuận tiện.

	- Yêu cầu HS suy nghĩ, tìm tòi cách làm bài theo cặp.
	- HS thực hiện cá nhân vào vở, chia sẻ theo cặp.

	- Yêu cầu HS chia sẻ trước lớp.
	- HS chia sẻ.

	- GV nhận xét, chốt đáp án:
[image: ]
	

	- Củng cố cách tính thuận tiện:
Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm: (3-5’)
	

	- Em được củng số lại các kiến thức gì đã học qua tiết học?
	- HS nêu.

	- Hãy chia sẻ với người thân kiến thức em được học.
	- HS thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
*Dặn dò HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
		
	
Tiết 4                                           TIẾNG VIỆT                                        
 Bài 11:Tiết 1: Đọc: Sáng tháng năm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ “Sáng tháng Năm”
- Hiểu nội dung bài: Nhận biết được tình cảm của nhà thơ đối với Bác Hồ: vui sướng và hạnh phúc khi được về thăm Bác; quyến luyến và thân thiết như được gặp người cha thân thương của mình. Bài thơ thể hiện tình yêu thương sâu nặng, sự kính trọng đặc biệt đối với Bác Hồ.
- Biết nhấn giọng vào ngững từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả bài thơ.
2. Năng lực: Năng lực trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm, năng lực ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu, bảng nhóm
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: Kể lại những hoạt động mà trường em đã tổ chức nhân ngày kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ.
- GV gọi HS chia sẻ.
- GV giới thiệu- ghi bài
	
- HS thảo luận nhóm đôi.



- HS chia sẻ


	2. Khám phá: (30’)
a. Mục tiêu: - Đọc đúng và diễn cảm bài thơ “Sang tháng Năm”
- Biết nhấn giọng vào ngững từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả bài thơ.
- Hiểu nội dung bài
b. Cách tiến hành
a. Luyện đọc:
- GV gọi HS đọc mẫu toàn bài.
- Bài chia làm mấy đoạn?
	
- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (nương ngô, lồng lộng, nước non) kết hợp giải nghĩa từ.
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:
+     Bàn tay con/ nắm tay cha
   Bàn tay Bác ấm/ vào da và lòng.
+ Giọng đọc: vui tươi, da diết.
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 
- Cho HS luyện đọc theo nhóm 3.

b. Tìm hiểu bài:
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm và TL các câu hỏi:
+ Câu 1: Yêu cầu thảo luận theo cặp: Nhà thơ lên thăm Bác Hồ ở đâu và vào  thời gian nào? Được thể hiện qua câu thơ nào? 
+ Câu 2: Đường lên Việt Bắc có gì đẹp?

- Thủ đô gió ngàn là nơi nào?
+ Câu 3: GV cho HS xem hình ảnh về nơi Bác Hồ làm việc. Yêu cầu HS tả lại khung cảnh nơi Bác Hồ làm việc.



+ Câu 4: Câu thơ nào cho thấy sự gắn bó thân thiết giữa Bác Hồ và nhà thơ?
- Vì sao khi nhà thơ và Bác Hồ nắm tay nhau, nhà thơ đã nghĩ mình là con và Bác là cha.
+ Câu 5: Yêu cầu thảo luận theo cặp: Tìm những hình ảnh trong bài thơ nói lên sự cao cả, vĩ đại của Bác Hồ?

- Sau khi tìm hiểu về bài đọc, theo em bài đọc muốn nói với chúng ta điều gì?

	








- HS đọc.
- Bài chia làm 3 đoạn, mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn.
- HS đọc nối tiếp




- HS lắng nghe



- HS luyện đọc.
- Hs đọc toàn bài

- HS đọc thầm, trả lời câu hỏi:

+ Nhà thơ lên thăm Bác Hồ ở Việt Bắc vào một sáng tháng Năm.


+ Có suối dài, nương ngô xanh mướt, giò ngàn thổi reo vui,...
- Tây Bắc
+ HS quan sát và nêu.
Bác Hồ làm việc trong một ngôi nhà đơn sơ. Trong đấy có một chiếc bàn con, một bồ công văn, một con chim bồ câu đang đi tìm thóc. Khung cảnh bình yên, mộc mạc và giản dị.
+     Bàn tay con/ nắm tay cha
   Bàn tay Bác ấm/ vào da và lòng.
- Vì nhà thơ cảm nhận được sự ấm áp trong bàn tay Bác.

+ HS thảo luận.
Bác ngồi đó, lớn mênh mông, bao quanh là trời xanh, biển rộng, ruộng đồng, nước non.
- HS nêu: Bài thơ thể hiện tình yêu thương sâu nặng, sự kính trọng đặc biệt đối với Bác Hồ.

	3. Vận dụng, trải nghiệm (5’)
- Qua bài đọc, em cảm nhận được điều gì về Bác Hồ?
- Nhận xét tiết học.
	
- HS trả lời.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
			
________________________________________


Thứ Ba ngày 5 tháng 3 năm 2025
Tiết 1                                                  TOÁN                                        
    Bài 49:Tiết 1: Dãy số liệu thống kê
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận biết được về dãy số liệu thống kê.
- Nhận biết được cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
2. Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài 2.
- HS: sgk, vở ghi, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Trời nắng, trời mưa”
	
- Quản trò điều khiển cả lớp chơi.

	- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: (15’)
	

	a. Mục tiêu: - Nhận biết được về dãy số liệu thống kê.
- Nhận biết được cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
b. Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời:
+ Trong tranh vẽ gì?
	- HS quan sát, trả lời.
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	- GV nhận xét, đưa tình huống:
Mỗi buổi sáng trong tuần, Rô-bốt đều đạp xe quanh công viên ở gần nhà. Tuần này, bạn ấy đã lần lượt ghi chép độ dài quãng đường (theo đơn vị: km) mà bạn ấy đi được trong mỗi buổi tập từ thứ Hai đến thứ Sáu thành một dãy số liệu: 1, 2, 2, 2, 3.
	- HS lắng nghe.

	- Gọi HS đọc dãy số liệu.
	- HS đọc.

	- Dãy số liệu có bao nhiêu số?
	- HS nêu. (5 số)

	- Nhìn vào dãy số liệu ta có thể biết những thông tin gì? (Yêu cầu HS làm việc theo cặp).
	- HS làm việc theo cặp. Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, tuyên dương, chốt:
+ Số thứ nhất trong dãy số liệu là 1, số thứ hai là 2, số thứ ba là 2, số thứ tư là 2, số thứ năm là 3.
+ Dãy số liệu có 5 số tương ứng với độ dài quãng đường đi được trong 5 ngày trong tuần.
+ Thứ Hai, Rô-bốt đi được 1km; Thứ Ba, Rô-bốt đi được 2km; Thứ Tư, Rô-bốt đi được 2km; Thứ Năm, Rô-bốt đi được 2km; Thứ Sáu, Rô-bốt đi được 3km;
	- HS lắng nghe.

	- GV hỏi: Dựa vào dãy số liệu đó, em có nhận xét gì về độ dài quãng đường mà Rô-bốt đi được trong mỗi ngày?
	- HS suy nghĩ, trả lời.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	

	- GV chốt, đưa nhận xét như SGK trang 36.
	- HS lắng nghe, đọc lại.

	3. Luyện tập, thực hành: (15’)
	

	a. Mục tiêu: - Nhận biết được về dãy số liệu thống kê.
- Thực hiện sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
b. Cách tiến hành:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- Dựa vào dãy số liệu và trả lời các câu hỏi.

	- Gọi HS đọc dãy số liệu.
	- HS thực hiện. (7, 6, 2, 4)

	+ Dãy số liệu đó cung cấp thông tin gì?
	- HS trả lời. 

	- Yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi.
	- HS thực hiện theo cặp đôi. Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS, chốt đáp án:
a) Dũng ghi được 4 bàn thắng. 
b) Số bàn thắng nhiều nhất mà một bạn ghi được là 7 bàn.
c) Có 2 bạn ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng. Đó là bạn Nam ghi được 7 bàn và bạn Việt ghi được 6 bàn.
	

	- Mở rộng: + Có bao nhiêu bạn ghi được ít hơn 5 bàn thắng? 
+ Số bàn thắng ít nhất mà một bạn đã ghi được là bao nhiêu bàn?
	- HS suy nghĩ trả lời.

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Bài yêu cầu làm gì?
	- HS nêu: Hãy viết dãy số liệu chỉ số cuốn sách mà mỗi bạn đã đọc theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé.

	- Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và nêu dãy số liệu cần sắp xếp.
[image: ]
	- HS thực hiện. (Dãy số liệu cần sắp xếp là 1, 13, 8, 4, 5)

	- Yêu cầu HS làm lần lượt các câu vào bảng con sau đó đổi chéo.
	- HS thực hiện.


	- Yêu cầu HS nêu cách làm.
	- HS nêu. 

	- GV nhận xét, chốt đáp án:
a) Dãy số liệu chỉ số cuốn sách mà mỗi bạn đã dọc theo thứ tự từ bé đến lớn là: 1, 4, 5, 8, 13; 
b) Dãy số liệu chỉ số cuốn sách mà mỗi bạn đã đọc theo thứ tự từ lớn đến bé là: 13, 8, 5, 4, 1.
	- HS lắng nghe.

	- GV khen ngợi HS.
	

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc bài toán.
	
- HS đọc.

	- Gọi HS đọc dãy số liệu.
	- HS đọc.

	+ Dãy số liệu cung cấp thông tin gì cho chúng ta?
	- HS nêu.


	- Yêu cầu HS làm việc nhóm 4.
	- HS hỏi đáp nhau trong nhóm 4. Chia sẻ trước lớp.

	- GV cùng HS nhận xét, chốt: 
a) Dãy số liệu đã cho có tất cả 8 số. Số đầu tiên trong dãy là số 4; 
b) Tên của các bạn trong tổ 1 có nhiều nhất 5 chữ cái. Ít nhất là 2 chữ cái; 
c) Trong tổ 1 không có bạn nào tên là Nguyệt, vì không có bạn nào được thống kê có tổng số chữ cái có trong tên là 6 chữ cái.
	- HS thực hiện

	4. Vận dụng, trải nghiệm: (5’)
	

	- Em hãy tự lập một dãy số liệu và cùng hỏi đáp với người thân những thông tin liên quan đến dãy số liệu đó.
	- HS thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
*Dặn dò HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
		
	
Tiết 2                                               TIẾNG VIỆT                                        
             Bài 11:Tiết 2: Luyện từ và câu: Trạng ngữ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết được khái niệm về thành phần trạng ngữ - thành phần phụ của câu.
- Nhận diện được trạng ngữ trong câu và hiểu được nội dung của nó.
2. Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
3. Phẩm chất: HS chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS đặt 2-3 câu nói về một người anh hùng dân tộc và xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- 2-3 HS trả lời 

	2. Khám phá: (15’)
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV phát phiếu, yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi hoàn thành phiếu.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.









	

- HS đọc.
- HS làm việc theo cặp.

- HS trả lời
a) Bác / đã đi năm châu bốn biển.
   CN              VN
Bác Hồ / đọc tuyên ngôn Độc lập.
CN              VN
Vườn cây Bác Hồ/ xanh tốt quanh năm.
             CN              VN
b) Để tìm  đường cứu nước
 Ngày 2 tháng 9 năm 1945
 Trong Phủ Chủ Tịch

	Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS nhắc lại các thành phần được thêm vào ở bài 1.
- Yêu cầu HS hoàn thành bài.
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả trước lớp.
- GV hỏi: Các thành phần được thêm vào bổ sung thông tin gì?






- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS đọc.
- HS nêu.

- HS làm bài.
- HS chia sẻ đáp án. (cả 3 đáp án)
- HS trả lời.
Để tìm  đường cứu nước -> bổ sung thông tin về mục đích.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945 -> bổ sung thông tin về thời gian.
Trong Phủ Chủ Tịch -> bổ sung thông tin về nơi chốt.

	Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS thảo luận theo cặp hoàn thành các cầu hỏi trong phiếu và gọi đại diện nhóm lên trình bày.
+ Thành phần thêm vào được đúng ở đâu?
+ Thành phần này ngăn cách với hai thành phần chính của câu bằng dấu câu nào?
- GV cùng HS nhận xét, chốt: 
-> Các thành phần được thêm vào trong câu ở cột B của bài 1 được gọi là trạng ngữ.
	
- HS đọc.
- HS  thảo luận,  hoàn thành phiếu và chia sẻ trước lớp:

+ Được đúng ở đầu câu.

+  Được ngăn cách bởi dấu phẩy.


- HS nhận xét, theo dõi.



	3. Ghi nhớ
- Gọi 1-2 HS đọc phần ghi nhớ
- Lưu ý: Trạng ngữ thường đứng ở đầu câu nhưng có trường hợp đứng ở cuối câu.
- Gọi 1-2HS đặt câu có chưa trạng ngữ trong câu.
	
- HS đọc ghi nhớ.



- HS đặt câu.

	4. Luyện tập, thực hành: (15’)
	

	Bài 4:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 3 hoàn thành yêu cầu của bài.
- GV mời đại diện 2 nhóm lên trình bày bài làm.
- GV cùng HS nhận xét, chốt:
	
- HS đọc.
- HS làm việc theo nhóm.

- HS trình bày.


		TT
	Trạng  ngữ
	Thông tin mà trạng ngữ bổ sung

	Câu 1
	Năm 938
	Thời gian

	
	Trên sông Bạch Đằng
	Nơi chốn

	Câu 2
	Sau chiến thắng oanh liệt đó
	Thời gian

	Câu 3
	Ngày nay
	Thời gian




	4. Vận dụng, trải nghiệm: (5’)
- Trạng ngữ là gì? Trạng ngữ thường đứng ở đâu trong câu?
- Đặt câu có chứa thành phần trạng ngữ trong câu
	
- HS trả lời

- HS thực hiện



* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tiết 3                                                     TIẾNG VIỆT                                       
                    Bài 11:Tiết 3: Viết: Trả bài văn kể lại một câu chuyện
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn kể lại một câu chuyện về một nhân vật lịch sử.
- Nhận thức được ưu, khuyết điểm trong bài của bạn và của mình.
- Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi.
2. Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
3. Phẩm chất: HS chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động, kết nối (3-5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- Gv cho hs múa hát
2. Luyện tập, thực hành:
a. Mục tiêu: - Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn kể lại một câu chuyện về một nhân vật lịch sử.
- Nhận thức được ưu, khuyết điểm trong bài của bạn và của mình.
- Biết tham gia sửa lỗi chung, biết tự sửa lỗi.
b. Cách tiến hành
- GV trả bài cho HS và nhận xét chung

- Tổ chức cho HS sửa lỗi, viết lại câu.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ bài sau khi hoàn thiện.
	



- Hs múa hát khởi động










- HS lắng nghe, đọc nhận xét ưu, nhược điểm về bài của mình.
- HS thực hiện

- HS chia sẻ

	3. Vận dụng, trải nghiệm: (5’)
- Tổ chức cho HS chia sẻ bài với các bạn và ghi lại những câu văn, những điều em muốn học tập
- Nhận xét tiết học
	
- HS thực hiện


			

Tiết 5                                                TOÁN (BS)                                        
Dãy số liệu thống kê
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Ôn tập nhận biết dãy số liệu thống kê.
- Củng cố kĩ năng đọc số liệu, so sánh và tính toán với các số liệu, thực hành nêu một số nhận xét đơn giản từ dãy số liệu thống kê.
2. Năng lực
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Nhận biết, nhận xét, so sánh và tính toán với các số liệu trong dãy số liệu.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Mô tả, giải thích hay diễn giải một số bài toán thực tế bằng dãy số liệu thống kê.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
- Đối với giáo viên: Phiếu bài tập, bảng phụ, máy tính, máy chiếu (nếu có)
- Đối với học sinh: Đồ dùng học tập (bút, thước, vở ghi, nháp…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động, kết nối (3-5’)
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, hứng khởi trước khi vào bài ôn tập.
b. Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS nghe bài hát “Quả” và nêu câu hỏi: Trong bài hát có những loại quả gì? Tổng cộng có bao nhiêu loại quả xuất hiện trong bài hát?
https://www.youtube.com/watch?v=W3rVnxp0I3Q
- GV nhận xét, tuyên dương, sau đó chuyển sang nội dung ôn tập.
2. Luyện tập (30’)
a. Mục tiêu: Củng cố kĩ năng đọc số liệu, so sánh, tính toán và rút ra nhận xét từ dãy số liệu đã cho.
b. Cách tiến hành: GV chép bài tập lên bảng để HS theo dõi và thực hiện:
Bài tập 1:
Bốn bạn Hoa, Hồng, Trang, Yến có chiều cao lần lượt là: 129 cm; 132 cm; 125 cm; 136 cm.
a. Chiều cao của bạn Hồng là bao nhiêu?
b. Có bao nhiêu bạn cao dưới 130 cm? Đó là những bạn nào?
c. Chiều cao của bạn cao nhất hơn chiều cao của bạn thấp nhất bao nhiêu xăng-ti-mét?
- GV cho HS thảo luận cặp đôi.
- GV mời đại diện 1 HS lên bảng trình bày kết quả, HS còn lại theo dõi, nhận xét.
- GV chốt đáp án.
Bài tập 2:
Một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em đã bán được số lượng thú nhồi bông như sau:
Chó bông: 10 con; thỏ bông: 11 con; mèo bông: 5 con; gấu bông: 15 con.
Hãy lập dãy số liệu thống kê về số lượng đã bán của lần lượt mỗi loại thú nhồi bông theo thứ thự ở trên.
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập cá nhân.
- GV mời 1 HS lên bảng lập dãy số liệu, HS còn lại quan sát, nhận xét.
- GV chốt đáp án đúng.
Bài tập 3:
Số sách mà một cửa hàng đã bán được trong 4 tháng như sau:
Tháng Ba: 250 cuốn; tháng Tư: 180 cuốn; tháng Năm: 400 cuốn; tháng Sáu: 350 cuốn.
a. Hãy lập dãy số liệu thống kê về số sách mà cửa hàng bán được lần lượt theo thứ tự các tháng ở trên.
b. Cửa hàng bán được nhiều sách nhất vào tháng nào? Cửa hàng bán được ít sách nhất vào tháng nào?
c. Trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách?
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi.
- GV mời đại diện 1-2 HS lên bảng trình bày đáp án.
- GV nhận xét, chỉnh sửa bổ sung (nếu có).
Bài tập 4:
Một trạm đo khí tượng ghi lại nhiệt độ tại các buổi sáng trong một tuần như sau:
Thứ Hai: 33oC; thứ Ba: 36oC; thứ Tư: 38oC; thứ Năm: 37oC; thứ Sáu: 35oC; thứ Bảy: 34oC; Chủ nhật: 39oC.
Trả lời các câu hỏi sau:
a. Sáng thứ Tư, nhiệt độ là bao nhiêu độ C?
b. Nhiệt độ buổi sáng cao nhất trong tuần đó là vào thứ mấy?
c. Nhiệt độ buổi sáng thấp nhất trong tuần đó là vào thứ mấy?
d. Nhiệt độ trung bình các buổi sáng trong tuần đó là bao nhiêu độ C?
- GV yêu cầu HS hoàn thành cá nhân, thu chấm vở của HS bất kì.
- GV mời 1 HS lên bảng trình bày đáp án.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Vận dụng, trải nghiệm (3-5’)
- Gv nhận xét tiết học
	 
 
 
 
- HS nghe và hát theo.
- HS trả lời: Các loại quả xuất hiện trong bài hát là: Quả khế, quả trứng, quả pháo, quả bóng, quả mít, quả đất.
→ Có tất cả 6 quả xuất hiện trong bài hát.




 
 
 
Đáp án bài 1:
a. Chiều cao của bạn Hồng là 132 cm.
b. Có 2 bạn cao dưới 130 cm. Đó là bạn Hoa (129 cm) và bạn Trang (125 cm).
c. Bạn cao nhất là Yến, chiều cao 136 cm.
Bạn thấp nhất là Trang, chiều cao 125 cm.
Chiều cao của Yến hơn chiều cao của Trang số xăng-ti-mét là:
136 - 125 = 11 (cm)
Đáp số: 11 cm.
- HS đối chiếu kết quả, sửa bài.
Đáp án bài 2:
Số lượng thú nhồi bông đã bán của lần lượt mỗi loại được liệt kê như sau:
10 con; 11 con; 5 con; 15 con
 
 
 
 
- HS chữa bài.
 
 
 
Đáp án bài 3:
a. Số sách mà cửa hàng đã bán được từ tháng Ba đến tháng Sáu được liệt kê như sau:
250 cuốn, 180 cuốn; 400 cuốn; 350 cuốn.
b. Cửa hàng bán được nhiều sách nhất vào tháng Năm với 400 cuốn
    Cửa hàng bán được ít sách nhất vào tháng Tư với 180 cuốn.
c. Trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được số sách là:
(250 + 180 + 400 + 350) : 4 = 295 (quyển)
Đáp số: 295 quyển.
- HS quan sát, sửa bài.
 
 
Đáp án bài 4:
a. Sáng thứ Tư, nhiệt độ là 38oC.
b. Nhiệt độ buổi sáng cao nhất của tuần đó là vào Chủ nhật với 39oC.
c. Nhiệt độ buổi sáng thấp nhất của tuần đó là vào thứ Hai với 33oC.
d. Nhiệt độ trung bình các buổi sáng trong tuần đó là:
(33 + 36 + 38 + 37 + 35 + 34 + 39) : 7= 36 (oC)
Đáp số: 36oC
 
 
 


Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
		
	

Tiết 6                                                             ĐẠO ĐỨC              
                   Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
          1. Kiến thức, kĩ năng
              - HS củng cố kiến thức, biết bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lí tình huống liên quan đến việc duy trì quan hệ bạn bè. 
          2. Năng lực: Phát triển cho HS các NL: NL giao tiếp hợp tác, NL tự chủ tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo. NL điều chỉnh hành vi của bản thân. 
          3. Phẩm chất: Nhân ái, trách nhiệm trong mối quan hệ bạn bè. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy tính, SGK
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
 - GV tổ chức cho HS hát và vận động tại chỗ. 
	
- HS hát và vận động tại chỗ. 


	- GV giới thiệu- ghi bài
	- HS ghi tên bài

	2. Luyện tập, thực hành
	

	a. Mục tiêu: - HS củng cố kiến thức, biết bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lí tình huống liên quan đến việc duy trì quan hệ bạn bè. 
b. Cách tiến hành:
Bài tập 1: Lựa chọn cách phù hợp để duy trì quan hệ bạn bè.
	

	- GV giới thiệu trò chơi: Bạn chọn cách nào? 
	- HS lắng nghe

	- GV chia lớp thành các đội tương ứng với các dãy bàn. Mỗi đội cử 6 bạn tham gia trò chơi tiếp sức. HS còn lại là cổ động viên. 
	- HS thực hiện

	- Yêu cầu các đội ghi lại các cách thiết lập quan hệ bạn bè vào bảng. 
	- HS thực hiện

	- GV mời các đội nêu và giải thích về lựa chọn của mình. 
(b. Rủ bạn bè tham gia các trò chơi, cùng chơi với bạn sẽ giúp tình bạn trở nên gắn bó, thân thiết hơn.
d. Thường xuyên trò chuyện với bạn. Trò chuyện là cách giúp những người bạn hiểu nhau hơn.
g. Luôn ở bên khi bạn cần động viên, an ủi. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy ấm áp và an ủi hơn.)
	- HS nêu 

	- GV nhận xét, khen đội thắng cuộc
	- HS lắng nghe

	- GV kết luận: (Để duy trì quan hệ bạn bè, chúng ta nên rủ bạn bè tham gia trò chơi, thường xuyên trò chuyện với bạn, động viên, an ủi bạn.
Không nên: Tỏ ra không hài lòng khi bạn kết thân với người khác, luôn bênh vực bạn trong mọi trường hợp, kể bí mật của bạn cho người khác biết.)
	

	Bài tập 2: Nhận xét hành vi
	

	- GV yêu cầu HS quan sát, nhận diện nội dung tranh trong SGK 
	- HS quan sát

	- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4
	- HS thảo luận nhóm

	- Bạn nào có hành vi phù hợp để duy trì quan hệ bạn bè? Bạn nào có hành vi chưa phù hợp? (Tranh 1, tranh 2, tranh 4 phù hợp để duy trì quan hệ bạn bè. Trạn 3 không phù hợp)
	- HS trả lời

	- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận nhóm 4
	- HS thảo luận nhóm

	- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận
	- HS nêu

	- Nhận xét, kết luận (Chúng ta cần học tập các bạn trong tranh 1,2,4. động viên, khích lệ để bạn tự tin hơn, hỏi thăm, giúp đỡ bạn khi bạn ốm, bảo vệ bạn khi bạn bị bắt nạt. Không nên có thái độ ích kỉ, khó chịu khi bạn chơi thân với người khác.)
	- HS lắng nghe

	3. Vân dụng, trải nghiệm 
	

	- Gọi HS nêu lại cách duy trì quan hệ bạn bè
	- HS nêu


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
	
	
	

Tiết 7                                     GIÁO DỤC THỂ CHẤT                                  
                                               Bài 4: Nhảy dây ( tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Thực hiện được bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay.
2. Năng lực
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay. 
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “Thi xếp hàng”
[image: ]


II. Phần cơ bản:
- Kiến thức.
-  Ôn BT tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay

- Bài tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay. 
[image: ]







-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm



Tập theo cặp đôi




Tập theo cá nhân 



Thi đua giữa các tổ




- Trò chơi “Lăn bóng qua đường dích dắc”.

[image: ]


- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 


III.Kết thúc
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	5 – 7’






2-3’





16-18’



































3-5’














4- 5’


	

 

2x8N























1 lần 



4 lần 



3 lần 
 


4 lần 



1 lần 












1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi





- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật , những lưu ý khi thực hiện động tác 

- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương





· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai




· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật


- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?


- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs. 
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Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.
    [image: ]





                
HS quan sát GV làm mẫu



HS tiếp tục quan sát







- Đội hình tập luyện đồng loạt. 


 



ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          




· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai


- Từng tổ  lên  thi đua trình diễn 

- Chơi theo hướng dẫn 

                   
             





HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời




- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc








Thứ Tư ngày 6 tháng 3 năm 2025
Tiết 2                                                         TOÁN                                        
Bài 49:Tiết 2:Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kĩ năng nhận biết dãy số liệu thống kê; nhận biết cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
2. Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi,
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Thò thụt”
	
- Quản trò điều khiển cả lớp chơi.

	- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	- HS lấy vở ghi tên bài.

	2. Luyện tập, thực hành: (30’)
	

	a. Mục tiêu: - Củng cố kĩ năng nhận biết dãy số liệu thống kê; nhận biết cách sắp xếp dãy số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
b. Cách tiến hành:
Bài 1: 
	

	- Gọi HS đọc bài toán.
	- HS đọc.

	- Gọi HS đọc dãy số liệu.
	- HS đọc.

	+ Dãy số liệu cung cấp thông tin gì cho chúng ta?
	- HS nêu.


	- Yêu cầu HS làm việc nhóm 4.
	- HS hỏi đáp nhau trong nhóm 4. Chia sẻ trước lớp.

	- GV cùng HS nhận xét, chốt: 
a) Việt đã hái dâu tây trong 8 ngày; 
b) Vào ngày đầu tiên Việt hái được ít dâu tây nhất; 
c) Số lượng dâu tây mà Việt thu hoạch được trong các ngày đó là tăng sau mỗi ngày.
	- HS thực hiện

	Bài 2: 
	

	- Gọi HS đọc bài toán.
	- HS đọc.

	- Gọi HS đọc dãy số liệu.
	- HS đọc.

	+ Dãy số liệu cung cấp thông tin gì cho chúng ta?
	- HS nêu.


	- Yêu cầu HS làm việc nhóm cặp.
	- HS làm việc cá nhân vào vở, đổi chéo vở kiểm tra. Chia sẻ trước lớp.

	- GV cùng HS nhận xét, chốt: 
a) Gia đình Mai có 5 thành viên; 
b) Trung bình một ngày mỗi thành viên dành số phút để tập thể dục là: 
(20 + 40 + 10 + 50 + 30) : 5 = 30 (phút).
	- HS thực hiện

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc bài toán
	
- HS đọc.

	- GV chia HS thành các nhóm 6-8HS.
	- HS nhận nhóm.

	- Tổ chức cho HS thực hành thu thập số liệu về số giờ ngủ trong một ngày của mỗi thành viên trong nhóm và ghi lại kết quả thành dãy số liệu theo mẫu trong SGK trang 38. 

	- HS thực hiện theo nhóm, ghi lại kết quả vào vở. 


	- GV lần lượt mời các nhóm chia sẻ dãy số liệu vừa thu thập được và trả lời các câu hỏi ở câu b) trong SGK trang 38.
	- Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, chốt câu trả lời của HS.
	- HS lắng nghe.

	- GV đưa ra lời khuyên cho HS chưa có số giờ ngủ phù hợp theo lứa tuổi. Nhắc nhở HS việc ngủ đủ số giờ theo lứa tuổi giúp giảm các bất ổn về mặt tâm lí, có đủ thể lực để tham gia các hoạt động hằng ngày, học tập và làm việc năng suất hơn, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh việc ngủ đủ giấc thì chất lượng giấc ngủ cũng rất quan trọng.
	- HS ghi nhớ.

	- Củng cố kĩ năng thực hành, thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê và đưa ra nhận xét từ dãy số liệu thu thập được.
	

	3. Vận dụng, trải nghiệm: (5’)
	

	- Em được củng số lại các kiến thức gì đã học qua tiết học?
	- HS nêu.

	- Hãy thực hiện một cuộc khảo sát về số giờ ngủ trong một ngày của các em nhỏ trong thôn em rồi ghi kết quả thành dãy số liệu. Sau đó cùng người thân hỏi đáp các thông tin liên quan đến dãy số liệu.
	- HS thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
*Dặn dò HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
		
	
Tiết 3+4                                                   TIẾNG VIỆT                                        
              Bài 12:Tiết 1,2: Đọc: Chàng trai làng phù ủng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng và diễn cảm câu chuyện Chàng trai phù ủng.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Câu chuyện nói về một vị tướng tài giỏi của dân tộc Việt Nam – Phạm Ngũ Lão. Vị tướng này đã lập nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt đã giúp nhà Trần hai lần đánh tan giặc Nguyên.
- Biết nhẫn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc, biết phận biệt lời người dẫn chuyện với lời nhận vật.
2. Năng lực: Năng lực trình bày, kĩ năng giao tiếp, hợp tác nhóm, năng lực ngôn ngữ. 
3. Phẩm chất: HS chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
*Tích hợp ANQP: Giáo dục tình yêu quê hương đất nước
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi: Kể tên những vị tướng trong lịch sử nước ta mà em biết. Chia sẻ thông tin về một vị tướng em ngưỡng mộ.
- GV gọi HS chia sẻ.
- GV giới thiệu - ghi bài
	
- HS thảo luận và chia sẻ theo nhóm đôi.


- HS chia sẻ


	2. Khám phá: (35-40’)
	

	a. Mục tiêu: - Đọc đúng và diễn cảm câu chuyện Chàng trai phù ủng.
- Biết nhẫn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc, biết phận biệt lời người dẫn chuyện với lời nhận vật.
- Hiểu nội dung câu chuyện
b. Cách tiến hành:
a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu toàn bài.
- Bài có thể chia làm mấy đoạn?






- Yêu cầu HS đọc đoạn nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó (danh tướng, song toàn, kiệt xuất,...) kết hợp giải nghĩa từ
- HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- Hướng dẫn HS đọc diễn cảm ngắt giọng ở những câu dài; nhấn giọng ở những từ ngữ dùng để hỏi; từ ngữ thể hiện cảm xúc.
- Cho HS luyện đọc theo cặp, theo nhóm.
	







- HS lắng nghe, theo dõi
- Bài chia làm 5 đoạn:
Đoạn 1: Từ đầu đến chí khí khác thường
Đoạn 2: Tiếp đến xá tội
Đoạn 3: Tiến đến về kinh đô
Đoạn 4: Tiếp đến mới ngoài 30 tuổi
Đoạn 5: Còn lại
- HS đọc nối tiếp




- HS lắng nghe





- HS luyện đọc
- Hs đọc toàn bài

	b. Tìm hiểu bài:
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm và TL các câu hỏi:
+ Câu 1: Câu văn nào nói về tài năng của Phạm Ngũ Lão khi còn nhỏ?
+ Câu 2: Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4 trả lười câu hỏi: Chuyện gì xảy ra với Phạm Ngũ Lão khi Trần Hưng Đạo và quân lính đi ngang qua.


+ Câu 3: Gọi 1HS điều khiển trò chơi hoàn thành yêu cầu của bài.










+ Câu 4: Pham Ngũ Lão có những đóng góp gì cho đất nước?



- Sau khi tìm hiểu về bài đọc, theo em bài đọc muốn nói với chúng ta điều gì?
	
- HS đọc và trả lời câu hỏi:

+ Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh văn võ song toàn, chí khí khác thường.
+ Khi Trần Hưng Đạo và quân lính đi ngang qua, Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi bên vệ đường đan sọt. Quân lính lấy giáo đâm và đùi ông, máu chảy nhưng ông đang tập trung suy nghĩ về binh thư nên không hay biết.
+ HS tham gia
(1) Vì Phạm Ngũ Lão có tài, có đức nên ông được mời về kinh đô.
(2)Vì được khổ luyện ở kinh đô nên ông mới có cơ hội bộc lộ tài năng của mình.
(3)Vì ông hai lần chỉ huy binh sĩ đánh tan giặc Nguyên nên kẻ thù vô cùng khiếp sợ uy danh của ông.
 (4) Vì trận đánh nào ông cũng giành chiến thắng nên ông được gọi là vị tướng bách chiến bách thắng.
+ Phạm Ngũ Lão là một vị tướng tài giỏi, được giao chỉ huy nhiều trận đánh, trận nào cũng thắng. Ông lập được nhiều chiến công, đặc biệt là chiến công đánh tan quân Nguyên.
- HS nêu: Câu chuyện nói về một vị tướng tài giỏi Phạm Ngũ Lão, ông đã lập nhiều chiến công hiển hách, 

	3. Luyện tập, thực hành: (15-20’)
- GV yêu cầu HS thực hiện câu 1,2 trong SGK vào phiếu học tập.
Câu 1: Tìm từ có chứa tiếng “Tài” mang ý nghĩa có khả năng hơn người.
(tài nghệ, tài hoa, tài năng)
Câu 2: Tìm nghĩa của các thành ngữ
( - Văn võ song toàn: toàn năng, vừa có tài văn chương vừa giỏi võ nghệ
- Bách chiến bách thắng: đánh trận nào thắng trận đó, không có đối thủ.
- Bài binh bố trận: bố trí lực lượng, trận địa để chuẩn bị chiến đấu.
- Hao binh tổn tướng: (tận đánh) thiệt hại nhiều.)
- Gọi HS nhận xét.
	
- HS hoàn thành.

- HS chia sẻ trước lớp.











- HS nhận xét.

	4. Vận dụng, trải nghiệm: (3-5’)
- Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng cho người thân nghe. Có thể hỏi thêm về các nhân vật lịch sử.
- Nhận xét tiết học.
	
- HS lắng nghe và thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
			

Thứ Năm ngày 7  tháng 3 năm 2025
Tiết 1                                                    TOÁN                                        
Bài 50: Tiết 1:Biểu đồ cột
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột; 
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột; 
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột; 
- Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong bảng hay biểu đồ cột.
2. Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu bài 2.
- HS: sgk, vở ghi, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Xé nháp”
	



- Quản trò điều khiển cả lớp chơi.

	- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	- GV giới thiệu - ghi bài.
	

	2. Khám phá:
	

	a. Mục tiêu: - Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột; 
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột; 
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột; 
b. Cách tiến hành:
- GV đưa tình huống: Mai vừa thực hiện một cuộc khảo sát về môn thể thao yêu thích nhất của mỗi bạn trong nhóm và ghi kết quả vào bảng kiểm đếm, bảng số liệu như sau:
	


- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, quan sát.


	[image: ]
	

	Sau đó, Rô-bốt đã vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu mà Mai thu thập được.
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	- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ cột mà Rô-bốt vẽ và phân tích cấu tạo của biểu đồ cột. VD: + Hàng dưới ghi gì? 


+ Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ gì?

+ Mỗi cột biểu diễn gì?

+ Số ghi ở đỉnh cột chỉ gì? 
	- HS thực hiện trong nhóm cặp.

+ Hàng dưới ghi tên các môn thể thao được đề cập trong cuộc khảo sát. 
+ Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số bạn. 
+ Mỗi cột biểu diễn số bạn yêu thích môn thể thao đó. 
+ Số ghi ở đỉnh cột chỉ số bạn biểu diễn ở cột đó.

	- Gọi HS chia sẻ trước lớp.
	- 1-2 nhóm cặp thực hiện.

	- GV cùng HS nhận xét.
	- HS thực hiện.

	- GV gợi mở để HS đưa ra được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ:
+ Ba môn thể thao được nêu tên trên biểu đồ là những môn thể thao nào? 
+ Mỗi môn thể thao có bao nhiêu bạn yêu thích? 
+ Chiều cao của các cột thể hiện điều gì?
	- HS trả lời.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	

	- Gọi HS đọc phần khung nền hồng trang 39.
	- HS đọc.

	- GV lưu ý với HS một số ý quan trọng khi đọc và mô tả biểu đồ cột: 
+ Tên biểu đồ. 
+ Ý nghĩa của thông tin thể hiện ở hàng dưới, cột bên trái của biểu đồ. 
+ Cách biểu diễn số liệu ở mỗi cột. 
+ Số ghi ở đỉnh mỗi cột.
	

	3. Luyện tập, thực hành: (15’)
	

	a. Mục tiêu: - Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột; 
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột; 
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột; 
- Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong bảng hay biểu đồ cột.
b. Cách tiến hành:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ:
	- HS quan sát.
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	+ Biểu đồ cho biết điều gì?
	- HS trả lời. (Biểu đồ cho biết số cuốn sách khối lớp 4 đã đóng góp cho thư viện của nhà trường)

	- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ cột và phân tích cấu tạo của biểu đồ cột. 
VD: + Hàng dưới ghi gì? 

+ Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ gì?

+ Mỗi cột biểu diễn gì?

+ Số ghi ở đỉnh cột chỉ gì? 
	- HS thực hiện trong nhóm cặp.

+ Hàng dưới ghi tên các lớp của khối 4
+ Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số cuốn sách. 
+ Mỗi cột biểu diễn số cuốn sách mỗi lớp ủng hộ. 
+ Số ghi ở đỉnh cột chỉ số cuốn sách biểu diễn ở cột đó.

	- Yêu cầu HS tiếp tục quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi trong bài trong nhóm 4.
	- HS thực hiện trong nhóm 4. Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS, chốt đáp án:
a) Số sách đó được đóng góp bởi các lớp: 4A, 4B, 4C, 4D, 4E (thông tin này thể hiện ở hàng dưới của biểu đồ). 
Lớp 4A đóng góp 60 cuốn sách, lớp 4B đóng góp 52 cuốn sách, lớp 4C đóng góp 80 cuốn sách, lớp 4D đóng góp 68 cuốn sách và lớp 4E đóng góp 40 cuốn sách (thông tin này thể hiện ở các cột và số ghi ở đỉnh cột); 
b) Lớp 4C đóng góp nhiều sách nhất (cột lớp 4C cao nhất) và lớp 4E đóng góp ít sách nhất (cột lớp 4E thấp nhất); 
c) Có 4 lớp đóng góp nhiều hơn 50 cuốn sách, đó là các lớp: 4A, 4B, 4C, 4D.
	- HS lắng nghe.

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc số liệu về số HS đến thư viện trường mượn sách vào mỗi ngày trong tuần vừa qua thể hiện trong bảng số liệu.
	
- HS đọc.

	- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ trong câu a) và cùng phân tích cấu tạo của biểu đồ cột.
	- HS quan sát, trả lời theo câu hỏi của GV.

	- Yêu cầu HS làm phiếu sắp xếp các số liệu trong bảng số liệu vào biểu đồ cột.
	- HS thực hiện cá nhân vào phiếu. Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, chốt đáp án:
[image: ]
	- HS lắng nghe.

	- Cho HS phân tích, nêu nhận xét đơn giản về biểu đồ đã hoàn thiện.
	- HS thực hiện.

	- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
	

	- Yêu cầu HS làm câu b, c.
	- HS làm việc cá nhân vào vở, 1HS làm bảng lớp. Chia sẻ trước lớp. 

	- GV nhận xét, chốt đáp án:
b) Ngày thứ Ba và thứ Tư có số HS đến thư viện mượn sách bằng nhau; 
c) Trung bình mỗi ngày số HS đến thư viện mượn sách là: 
(35 +50 +50 +70+115):5 = 64 (học sinh)
	- HS lắng nghe.

	- Mở rộng: Tại sao trong ngày thứ Sáu, số HS đến thư viện mượn sách lại tăng vọt như vậy? 
	- HS trả lời. (Lí do thường là vì thứ Sáu là ngày đi học cuối cùng trong tuần nên HS có thể đến thư viện mượn sách về đọc trong hai ngày cuối tuần.)

	4. Vận dụng, trải nghiệm: (3-5’)
	

	- Em hãy thu thập số liệu về môn thể thao yêu thích của các bạn trong tổ em và thể hiện chúng trên biểu đồ cột.
	- HS thực hiện.

	- Nhận xét tiết học.
*Dặn dò HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện.


*Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
		
	
Tiết 2                                              TIẾNG VIỆT                                      
Bài 12:Tiết 3: Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Viết được đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện về tình yêu thương hoăc lòng biết ơn.
2. Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, giải quyết vấn đề sáng tạo.
3. Phẩm chất: HS chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- GV gọi HS đọc bài văn đã viết ở tiết trước. 
- Nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài – ghi bài
	
- HS đọc

	2. Luyện tập, thực hành: (30’)
a. Mục tiêu: - Viết được đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện về tình yêu thương hoăc lòng biết ơn.
b. Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc đề bài và phần chuẩn bị
? Đề bài yêu cầu những gì?
? Kể tên những câu chuyện về tình yêu thương và lòng yêu thương mà em biết.
- GV cho HS viết đoạn văn dựa theo gợi ý SGK.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
- Yêu cầu chia sẻ bài theo nhóm 4 và sửa lỗi.
- Gọi 4-5HS đọc bài trước lớp.
- Gọi HS HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
	





- HS đọc
- HS nêu
- HS chia sẻ


- HS viết bài vào vở.


- HS chia sẻ và sửa lỗi.

- HS đọc bài
- HS nhận xét

	3. Vận dụng, trải nghiệm: (3-5’)
- Nhận xét tiết học.
- Yêu cầu chia sẻ với người thân về đoạn văn nêu ý kiến mà em viết
	
- HS lắng nghe.



		
Tiết 4                                               CÔNG NGHỆ                                        
           Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Sử dụng được các dụng cụ và chi tiết kĩ thuật để lắp ghép mô hình bập bênh.
- Lắp ghép được mô hình bập bênh theo hướng dẫn và đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.
2. Năng lực: Hình thành năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong quá trình học tập.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 4
- HS: sgk, vở ghi, bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 4
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS liệt kê các chi tiết, dụng cụ để làm mô hình bập bênh.
	
- HS trả lời

	- GV giới thiệu- ghi bài
	- HS ghi vở

	2. Luyện tập, thực hành  (10’)
	

	- Yêu cầu HS hoạt động nhóm 2 nêu các bước để lắp ghép mô hình bập bênh
	- HS trả lời

	- GV thực hiện thao tác mẫu các bước lắp ghép mô hình bập bênh
B1: Lắp chân đế
B2: Lắp thanh đòn và ghế ngồi
B3: Hoàn thiện mô hình
	- HS quan sát GV thực hiện

	- Yêu cầu HS thực hành lắp ghép mô hình bập bênh. Lưu ý HS sử dụng dụng cụ lắp ghép đúng cách và an toàn.
	- HS thực hành

	- GV quan sát, giúp đỡ HS thực hành
	 

	4. Giới thiệu sản phẩm (10’)
	

	- GV tổ chức cho HS trưng bày và giới thiệu mô hình bập bênh của mình
	- HS nối tiếp giới thiệu

	- Yêu cầu HS đánh giá sản phẩm của mình và của bạn vào phiếu đánh giá sản phẩm.
- Yêu cầu HS đọc phiếu đánh giá
	- HS thực hiện

- HS đọc phiếu

	- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe   

	3. Vận dụng, trải nghiệm (5’)
	

	- Sản phẩm mô hình bập bênh gồm mấy bộ phận? Kể tên các bộ phận đó.
- Thế nào là mô hình bập bênh đạt yêu cầu?
- Yêu cầu HS về nhà sử dụng các chi tiết, dụng cụ trong bộ lắp ghép mô hình để làm mô hình bập bênh khác mẫu SGK.
- Nhận xét tiết học
	- HS trả lời

- HS trả lời

- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
		
	

Tiết 6                                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM                                        
                    Tiết 2: Hành vi xâm hại tình dục
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- HS biết nhận diện những tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
- HS lựa chọn cách phòng tránh phù hợp. trong các tình huống bị xâm hại tình dục.
2. Năng lực: giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
3. Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi
- HS: giấy A4, bút màu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động – kết nối: (3-5’)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS thi hát, đọc thơ liên quan đến tuổi thơ, đến gia đình, những niềm vui, trò chơi,…
- GV tổng kết đội chiến thắng.
- HS nói thông điệp về tuổi thơ: “Tuổi thơ – đó là…”
- GV giới thiệu – ghi bài.
	
- HS thực hiện.



- HS lắng nghe và thực hiện


	[bookmark: _Hlk139552921]2. Khám phá chủ đề: Nhận diện nguy cơ bị xâm hại tình dục (15’)

	a. Mục tiêu: - HS biết nhận diện những tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
- HS lựa chọn cách phòng tránh phù hợp. trong các tình huống bị xâm hại tình dục.
b. Cách tiến hành
- GV cho HS xem video về những nguy cơ bị xâm hại tình dục
https://youtu.be/rcHNvm7YCao
(đến 1:45)
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 dựa vào video trên và tranh SGK nêu những tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục
- Mời các nhóm chia sẻ
- GV kết luận:
1. Những địa điểm thường dễ xảy ra tình huống bị xâm hại tình dục: mọi nơi thường là nơi vắng vẻ, chỗ tối, riêng tư,…
2. Thời gian có thể bị xâm hại: bất cứ lúc nào.
3. Người có thể thực hiện hành vi xâm hại tình dục: bất cứ ai có thể là người lạ, người quen,…
4. Các hành vi như:
- Bị nhìn trộm khi tắm hoặc thay quần áo.
- Người lạ vô cớ tặng quà, cho tiền.
- Bị gọi ra chỗ vắng một mình.
- Bị ôm, đụng chạm vào vùng mặc đồ bơi.
- Bị nhìn chằm chằm một cách bất thường.
- Bị nghe những lời nói tục tĩu.
- Bị ép phải xem những hình ảnh, phim có nội dung không lành mạnh.
	








- HS xem video 



- HS thảo luận nhóm 4 



- Đại diện các nhóm trình bày


	[bookmark: _Hlk139552932]3. Mở rộng và tổng kết chủ đề: Phòng tránh bị xâm hại tình dục (15’)

	- GV cho HS xem video (từ 1:46)
https://youtu.be/rcHNvm7YCao
- GV chia lớp thành các nhóm 6 học sinh và yêu cầu các nhóm thảo luận nêu ý tưởng thiết kế một sản phẩm thể hiện cách phòng tránh bị xâm hại tình dục.
Lưu ý HS có thể thực hiện theo hình thức cắt, dán, vẽ,…
- Mời đại diện các nhóm trình bày
(VD: Nguyên tắc “Ba không” 
+ Không ở trong phòng kín một mình với người lạ.
+ Không để người khác chạm vào vùng mặc đồ bơi của mình.
+ Không chơi ở chỗ vắng vẻ hoặc nơi tối tăm.
- Quy tắc 5 ngón tay
+ Ngón cái: Ôm hôn, dùng với người thân ruột tịt trong gia đình.
+ Ngón trỏ: Nắm tay: với bạn bè, thầy cô, họ hàng.
+ Ngón giữa: Bắt tay: Khi gặp người quen.
+ Ngón áp út: Vẫy tay: Nếu đó là người lạ.
+ Ngón út: Xua tay không tiếp xúc, thậm chí hét to và bỏ chạy nếu những người xa lạ mà cảm thấy bất an, tiến lại gần và có cử chỉ thân mật.
- GV khen ngợi, tuyên dương những ý tưởng độc đáo của các nhóm.
	- HS xem video

- HS thảo luận theo nhóm






- Các nhóm lần lượt trình bày, các nhóm khác bổ sung, nhận xét

	4. Cam kết hành động: (5’)
	

	- GV nhắc các nhóm hoàn thiện sản phẩm thể hiện cách phòng tránh bị xâm hại tình dục.
- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe thực hiện


 Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
		
	

	Tiết 7                             GIÁO DỤC THỂ CHẤT                                        
Bài 4: Nhảy dây ( tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Thực hiện được bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay.
2. Năng lực
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay. 
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3. Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 	III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “Thi xếp hàng”
[image: ]


II. Phần cơ bản:
- Kiến thức.
-  Học BT tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay theo cặp

- Bài tại chỗ tung bắt bóng bằng hai tay
[image: ]







-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm



Tập theo cặp đôi




Tập theo cá nhân 



Thi đua giữa các tổ




- Trò chơi “Lăn bóng qua đường dích dắc”.

[image: ]

- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 


III.Kết thúc
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 

	5 – 7’






2-3’





16-18’



































3-5’














4- 5’


	

 

2x8N








1 lần














1 lần 




4 lần 



3 lần 
 


4 lần 


1 lần 










1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi





- Cho HS quan sát tranh 
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu




- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

· GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
· Gv quan sát, sửa sai cho HS.
· Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai




· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên
dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs. 
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Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.

- HS Chơi trò chơi.
    [image: ]


- Đội hình HS quan sát tranh


                
HS quan sát GV làm mẫu



HS tiếp tục quan sát







- Đội hình tập luyện đồng loạt. 


 



ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          




· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai


- Từng tổ  lên  thi đua trình diễn 

- Chơi theo hướng dẫn 

                   
             

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc






Thứ Sáu ngày 7 tháng 3 năm 2025
Tiết 1                                                    TOÁN                                      
Bài 50: Tiết 2:Luyện tập
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột
- Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong bảng hay biểu đồ cột
- Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột.
2. Năng lực: năng lực tư duy, lập luận toán học, giải quyết vấn đề, giao tiếp hợp tác.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: máy tính, ti vi, phiếu biểu đồ bài 3a.
- HS: sgk, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Xé nháp”
	
- Quản trò điều khiển cả lớp chơi.

	- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe.

	- GV giới thiệu- ghi bài
	- HS lấy vở ghi tên bài.

	2. Luyện tập, thực hành: (30’)
	

	a. Mục tiêu: - Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ cột
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ cột
- Tính được giá trị trung bình của các số liệu trong bảng hay biểu đồ cột
- Làm quen với việc phát hiện vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên quan sát các số liệu từ biểu đồ cột.
b. Cách tiến hành:
Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
	
- HS đọc.

	- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ:
	- HS quan sát.

	[image: ]
	

	+ Biểu đồ cho biết điều gì?
	- HS trả lời. (Biểu đồ cho biết số ngày có mưa trong ba tháng đầu năm ở một tỉnh)

	- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ cột và phân tích cấu tạo của biểu đồ cột. 
VD: + Hàng dưới ghi gì? 
+ Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ gì?

+ Mỗi cột biểu diễn gì?

+ Số ghi ở đỉnh cột chỉ gì? 
	- HS thực hiện trong nhóm cặp.

+ Hàng dưới ghi tên các tháng.
+ Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số ngày. 
+ Mỗi cột biểu diễn số ngày mưa của mỗi tháng. 
+ Số ghi ở đỉnh cột chỉ số ngày mưa biểu diễn ở cột đó.

	- Yêu cầu HS tiếp tục quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi trong bài trong nhóm 4.
	- HS thực hiện trong nhóm 4. Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, tuyên dương HS, chốt đáp án:
a) Tháng 1 có 20 ngày mưa, tháng 2 có 25 ngày mưa và tháng 3 có 15 ngày mưa.
b) Tháng 2 mưa nhiều hơn tháng 1 là 5 ngày; 
c) Trung bình mỗi tháng có số ngày mưa là: (20 + 25 + 15) : 3 = 20 (ngày).
	- HS lắng nghe.

	Bài 2: 
	

	- Gọi HS đọc bài toán.
	- HS đọc.

	- Yêu cầu HS quan sát biểu đồ và phân tích cấu tạo của biểu đồ cột trong nhóm cặp.
	- HS quan sát, thực hiện trong nhóm cặp.
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	- Yêu cầu HS làm việc nhóm cặp.
	- HS làm việc cá nhân vào vở, đổi chéo vở kiểm tra. Chia sẻ trước lớp.

	- GV cùng HS nhận xét, chốt: 
a) Ngày 1, Rô-bốt chạy được 700 m. Ngày 2, Rô-bốt chạy được 800 m. Ngày 3, Rô-bốt chạy được 1 100 m. Ngày 4, Rô-bốt chạy được 1 400 m. Ngày 5, Rô-bốt chạy được 1 700 m. 
b) Trung bình trong 5 ngày đầu, mỗi ngày Rô-bốt chạy được: 
(700+800+1100+1400+1700):5=1140(m)
c) Độ dài quãng đường mà Rô-bốt chạy được trong mỗi ngày luôn lớn hơn độ dài quãng đường mà Rô-bốt chạy được trong ngày trước đó.
	- HS thực hiện

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc bài toán.
	
- HS đọc.

	- Gọi HS đọc dãy số liệu về số vé xem phim mà rạp chiếu phim Hòa bình bán được từ thứ Hai đến Chủ nhật.
	- HS đọc (285 vé, 540 vé, 2 150 vé, 410 vé, 1 105 vé, 1 200 vé, 1610 vé).

	- Yêu cầu HS sắp xếp số liệu vào biểu đồ cột trong phiếu biểu đồ câu a.
	- HS thực hiện cá nhân vào phiếu. Chia sẻ trước lớp.

	- GV nhận xét, chốt đáp án:
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	- GV nhận xét, chốt câu trả lời của HS.
	- HS lắng nghe.

	- Cho HS hỏi đáp nhau về các thông tin có trong biểu đồ.
	- 1HS điều khiển hỏi cả lớp.

	- Yêu cầu HS tiếp tục quan sát biểu đồ và hoàn thiện câu b.
	- HS thực hiện cá nhân vào vở. Chia sẻ trước lớp.

	- GV cùng HS nhận xét, chốt đáp án:
b) + Vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, rạp chiếu phim bán được nhiều hơn 1000 vé; 
+ Vào ngày thứ Tư rạp chiếu phim Hoà Bình bán được nhiều vé xem phim nhất. Lượng người mua vé xem phim vào thứ Tư nhiều như vậy có thể là vì thứ Tư hằng tuần rạp chiếu phim có chương trình khuyến mãi “Mua 1 tặng 1”
	- HS thực hiện.

	3. Vận dụng, trải nghiệm: (3-5’)
	

	- Em được củng số lại các kiến thức gì đã học qua tiết học?
	- HS nêu.

	- Nhận xét tiết học.
*Dặn dò HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 3                                                TIẾNG VIỆT                                   
Bài 11:Tiết 4: Đọc mở rộng
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Tự đọc được một số bài thơ hoặc ca dao về lòng biết ơn.
- Hiểu và tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông, biế ơn những thế hệ đi trước.
2. Năng lực: năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Máy chiếu
- HS: SGK, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động - kết nối (3-5’):
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú trước giờ học. Kết nối bài mới
b. Cách tiến hành:
	

	2. Luyện tập, thực hành: (30’)
a. Mục tiêu - Tự đọc được một số bài thơ hoặc ca dao về lòng biết ơn.
- Hiểu và tự hào về lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông, biế ơn những thế hệ đi trước.
b. Cách tiến hành:
- Gọi HS đọc đoạn thơ trong SGK
- Tổ chức cho HS đọc và chia sẻ các bài thơ, câu ca dao đã sư tầm được.
- Phát phiếu đọc sách và yêu cầu HS viết phiếu
- Thảo luận nhóm 4: chia sẻ với bạn về những bài thơ, câu ca dao đã sư tầm được.
- GV động viên, khen ngợi HS
	
- HS đọc
- HS đọc

- HS viết phiếu



- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

	3. Vận dụng, trải nghiệm: (3-5’)
- Nhận xét tiết học.
- Em hãy chia sẻ với người thân về những câu ca dao tục ngữ về lòng biết ơn.
	
- HS lắng nghe


- HS thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Tiết 6                                                   TIẾNG VIỆT BS                                      
           Luyện Tiếng Việt
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “ Lời hứa "
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, kết nối (3-5’)
a. Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho hs
b. Cách tiến hành 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
b. Cách tiến hành
	



- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. Luyện tập, thực hành. (30’)
a. Mục tiêu:
- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “ Lời hứa "
b. Cách tiến hành 
Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- Luyện đọc từ khó: tô-mô-ê, kiên nhẫn, ….
- Luyện đọc câu dài: Lúc ấy,/ em nhớ lại buổi sáng đầu tiên hôm em đến trường Tô-mô-ê,/ còn là một học sinh lớp Một  và gặp thầy hiệu trưởng trong văn phòng.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 4.
- GV nhận xét các nhóm.
	

- HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu dài.




- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Đọc bài  “Lời hứa”, khoanh vào đáp án đúng
1. Văn bản nói về cuộc chuyện trò của ai?
A. thầy giáo chủ nhiệm và học sinh
B. thầy hiệu trưởng và Tốt-tô-chan
C. thầy hiệu trưởng và thầy giáo chủ nhiệm
D. thầy hiệu trưởng và các học sinh trong trường
2. Quyết tâm của Tốt-tô-chan sau nhiều ngày suy nghĩ là gì?
A. Trở thành hiệu trưởng của trường.
B. Trở thành giáo viên của trường.
C. Trở thành người lớn
D. trở thành một con người mạnh mẽ
3. Khi nghe quyết tâm của Tốt-tô-chan, thầy hiệu trưởng có hành động gì?
A. Mỉm cười vui sướng.
B. Hân hoan hỏi em.
C. Yêu cầu em hứa.
D. Gật đầu đồng ý.
4. Vì sao Tốt-tô-chan muốn trở thành giáo viên của trường?
A. Vì em thích nghề giáo viên
B. Vì em nhớ tới sự kiện nhẫn và giọng nói ấm áp của thầy hiệu trưởng trong buổi sáng đầu tiên em tới trường.
C. Vì em quý thầy hiệu trưởng nên muốn làm việc cho ông và làm mọi việc để giúp ông.
D. Vì thầy hiệu trưởng mong muốn điều đó.
- Gvcho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.
hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
	
-1 Hs lên chia sẻ.



-Hs trình bày 


- HS chữa bài vào vở.
1. khoanh vào B
2. khoanh vào B
3. khoanh vào C
4. khoanh vào B
Nêu thêm ý kiến của riêng mình (nếu có)….


	3. Vận dụng trải nghiệm (3-5’)
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.
[bookmark: _GoBack]- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- Hs nêu yêu cầu bài tập.
- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, nhận xét sửa để câu văn hay và đúng





- HS chia sẻ.





Tiết  7                                   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM                                        
        Sinh hoạt lớp
Tiết 3: Phòng tránh bị xâm hại tình dục
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- HS nhận ra được những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm để khắc phục trong tuần học tới.
- HS đưa ra sản phẩm được hoàn thiện từ tuần trước, rèn luyện cách phòng tránh trong các tình huống có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
2. Năng lực: giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
3. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: máy tính, ti vi.
- HS: giấy A4, bút màu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động tổng kết tuần: (10’)
- GV cùng HS tổng kết tuần, dự kiến các hoạt động tuần sau.
*Nhận xét ưu điểm và tồn tại:
*Dự kiến các hoạt động tuần sau:

	
- HS chia sẻ trước lớp

	2. Chia sẻ thu hoạch sau trải nghiệm: Trình bày sản phẩm thể hiện cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục (5’)

	- GV cho các nhóm thời gian hoàn thiện sản phẩm.
- Mời lần lượt các nhóm trình bày sản
 phẩm của nhóm mình.
- Các nhóm bình chọn sản phẩm ấn tượng nhất.
- GV khen ngợi, tuyên dương những ý tưởng độc đáo của các nhóm.
	- HS hoàn thiện sản phẩm

- Các nhóm khác chú ý theo dõi, nhận
xét
- HS bình chọn

	3. Hoạt động nhóm: Sắm vai xử lí tình huống phòng tránh bị xâm hại tình dục (15’)

	- GV chia lớp thành các nhóm 6 học sinh và phân chia nhóm 1, 2, 3 (tình huống 1), nhóm 4, 5, 6 (tình huống 2)
- Yêu cầu các nhóm thảo luận, sắm vai và nêu cách giải quyết của nhóm mình.
- Mời đại diện các nhóm trình bày

- GV kết luận các cách giải quyết trong 2 tình huống
Tình huống 1: Lan từ chối không nhận quà và không đi theo người lạ.
Tình huống 2:
- Chính kêu cứu ầm ĩ, mở cửa để chạy ra khỏi phòng.
- Chính nói không đồng ý và đã báo với bố mẹ về việc sang chơi hàng xóm. Chính sẽ kể cho gia đình biết việc làm của anh hàng xóm nếu anh không cho Chính về.
	- HS chú ý theo dõi


- HS thảo luận theo nhóm

- Các nhóm lần lượt trình bày, các nhóm khác bổ sung, nhận xét

	4. Cam kết hành động: (10’)
	

	- GV nhắc nhở HS chia sẻ với người thân về nguy cơ bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh. 
- Nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe thực hiện


* Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
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